
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Số TC Điểm TBTL Xếp loại TN Lớp SV Khóa Nơi sinh Ngành Hình thức đào tạo Chuyên ngành Nam/nữ

1 40762137 Ngô Thanh Hiền 221088 184 6.27 TB khá KITE07A2 2007-2011 Tp.Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nam

2 0854020121 Nguyễn Thị Thúy Ly 161290 173 6.23 TB khá KITE08A3 2008-2012  Tiền Giang Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nữ

5 0854020210 Trần Nguyễn Thị Th Thúy 150790 175 5.93 Trung bình KITE08A2 2008-2012 Bảo Lộc - Lâm Đồng Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nữ

6 0854020219 Hồ Thị Kim Thủy 181090 173 6.08 TB khá KITE08A1 2008-2012 Tp.Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nữ

7 0854020220 Hồ Nữ Thùy Thư 221188 174 6.21 TB khá KITE08A1 2008-2012 Đăk Lăk Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nữ

8 0854020242 Vũ Tú Trinh 061090 174 6.14 TB khá KITE08A1 2008-2012 Lâm Đồng Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nữ

9 0854020243 Võ Minh Trí 140690 174 6.52 TB khá KITE08A3 2008-2012 Tp.Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Kinh tế Quốc tế Nam

3 0854020128 Lê Hoàng Ngọc Mỹ 140990 175 6.69 TB khá KITE08A1 2008-2012 Vũng Tàu Kinh tế Đại học chính quy Đầu tư Nữ

4 0854020192 Đồng Vũ Phương Thảo 240590 174 6.65 TB khá KITE08A1 2008-2012 Tp.Hồ Chí Minh Kinh tế Đại học chính quy Đầu tư Nữ

10 0854020244 Lê Quang Trung 310789 174 5.93 Trung bình KITE08A1 2008-2012 Bệnh Viện Huế Kinh tế Đại học chính quy Đầu tư Nam

11 0854020258 Vũ Thị Ngọc Tú 161290 175 6.93 TB khá KITE08A2 2008-2012 Nam Định Kinh tế Đại học chính quy Đầu tư Nữ

12 0964060018 Đào Duy Hưng 210775 72 6.03 TB khá B2LK92DB 2009-2011 Hưng Yên Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

13 0964060056 Tạ Anh Tuấn 121082 72 5.93 Trung bình B2LK92DB 2009-2011 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

14 0964062002 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 121185 72 6.57 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Đồng Nai Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

15 0964062013 Bùi Đạt 171077 72 6.08 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Đồng Nai Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam
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16 0964062024 Nguyễn Thái Hoàn 211076 72 7.01 Khá B2LK93DB 2009-2012 Hà Nam Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

17 0964062028 Phan Xuân Lâm 171178 72 6.47 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

18 0964062036 Nguyễn Thanh Phúc 070482 72 6.6 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Trà Vinh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

19 0964062049 Lê Thị Hồng Thắm 310785 72 6.54 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

20 0964062056 Trần Tấn Toàn 121165 72 5.93 Trung bình B2LK93DB 2009-2012 Đắk Lắk Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

21 0964062065 Trần Thanh Vân 251085 72 6.08 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Tiền Giang Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nữ

22 0964062066 Trần Hữu Việt 260683 72 6.17 TB khá B2LK93DB 2009-2012 Tp. Hồ Chí Minh Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam

23 1064060008 Trịnh Minh Dũng 050485 75 6.11 TB khá B2LK102C 2010-2012 Đăklăk Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai) Nam
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